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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TÀI CHÍNH

Số:            /TTr-STC                                 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày        tháng      năm 


      
TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng

nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính

sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng

chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025.

Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 7 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 7 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi Điều 9 của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác ban hành kèm theo quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
Căn cứ Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội; 
Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2);
Căn cứ Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma tuý, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương;

Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn;
Căn cứ Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 08 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù;

Căn cứ Thông tư số 62/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về điều kiện, nội dung, mức cho vay ưu đãi để thực hiện một số hoạt động cho vay tại các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Cơ sở thực tiễn sự cần thiết ban hành Quyết định
Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành một số Nghị quyết về việc thành lập, sáp nhập một số đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
 và có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2025. Theo đó, một số tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác phối hợp đã thay đổi theo chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy trên cơ sở hợp nhất các sở. 

Thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp (tỉnh, xã) từ ngày 01/7/2025 và tỉnh Đồng Nai đã chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Việc này kéo theo yêu cầu phải điều chỉnh các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh đang áp dụng theo mô hình 03 cấp.

Ngày 19 tháng 3 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND quy định về điều kiện, nội dung, mức cho vay ưu đãi để thực hiện một số hoạt động cho vay tại các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND và các Quyết định sửa đổi, bổ sung chưa quy định các chương trình; đối tượng cho vay; mức trích để chi cho công tác chỉ đạo, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan được quy định tại Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 27 tháng 6 năm 2025 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản số 8596/UBND-KTNS về việc xử lý nguồn kinh phí đã trích và bàn giao nguồn vốn ngân sách cấp huyện uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó nội dung văn bản có quy định “Chấp thuận tạm dừng việc trích phí chi cho công tác chỉ đạo, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017, Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 và Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 01/7/2025 cho đến khi có quy định mới được ban hành” đồng thời các Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020, Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước) hết hiệu lực từ ngày 01/7/2025 do sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước thành tỉnh Đồng Nai mới.

Thực hiện theo Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định tại Điều 42 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Nhân dân (UBND) cấp huyện chuyển giao cho UBND cấp xã thực hiện; theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP tại Điều 25 có quy định Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc trích một phần từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương hàng năm chuyển cho NHCSXH, đồng thời tại phòng giao dịch NHCSXH Tân Phú thuộc chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai có nguồn vốn uỷ thác từ 4 xã nhưng chưa có quy định cơ chế tạo lập nguồn vốn từ UBND cấp xã sang NHCSXH để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, theo đó hợp nhất tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước. Để đảm bảo tính ổn định sau hợp nhất, dự thảo Quyết định bổ sung thêm một số chương trình cho vay đang có dư nợ bằng nguồn vốn ngân sách địa phương theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Để bảo đảm cơ sở pháp lý, chủ trương của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cũng như tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện, việc ban hành Quyết định về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là thực sự cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 

1. Mục đích ban hành Quyết định
Bảo đảm cơ sở pháp lý trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đảm bảo việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước không làm gián đoạn hoạt động quản lý, duy trì tính liên tục trong việc thực hiện cơ chế cho vay ủy thác, quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay bằng nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội.

Việc ban hành Quyết định thay thế là để quy định cụ thể về cơ chế tạo lập nguồn vốn, về nội dung, mức chi, tỷ lệ trích được hưởng đối với các chương trình vay vốn là cơ sở thực hiện trích lập và sử dụng nguồn kinh phí từ tiền lãi cho vay thu được bằng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận uỷ thác từ ngân sách địa phương. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định
Việc xây dựng dự thảo Quyết định tuân thủ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật và đảm bảo tính khả thi khi văn bản được ban hành.
Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn quản lý khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy; chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Quá trình xây dựng Quyết định được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, có lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan và được tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh

Áp dụng trên địa bàn tỉnh và quy định việc quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ các nhu cầu thiết yếu, tạo việc làm, ổn định sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, nhằm góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn trật tự xã hội, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn tỉnh Đồng Nai và các đối tượng chính sách khác vay vốn.

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, phát triển các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm, duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, giáo dục đào tạo.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; tổ tiết kiệm và vay vốn.

Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 

Uỷ ban Nhân dân tỉnh có văn bản số 5347/UBND-KTNS ngày 07/5/2025 về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở những quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đồng Nai dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định. Sở Tài chính có văn bản số 3062/STC-NSNN ngày 26/5/2025 về việc lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gửi Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan phối hợp, tham gia góp ý dự thảo đồng thời gửi Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ đăng tải toàn bộ hồ sơ dự thảo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được tham gia góp ý vào dự thảo văn bản. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị gửi về, Sở Tài chính tổng hợp tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các ý kiến tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị.

Sau khi hoàn thiện dự thảo, ngày 12/6/2025 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, chính quyền cấp huyện kết thúc hoạt động từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 01/7/2025 và đồng thời thực hiện theo văn bản số 8596/UBND-KTNS ngày 27/6/2025 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xử lý nguồn kinh phí đã trích và bàn giao nguồn vốn ngân sách cấp huyện uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và văn bản số 3109/UBND-KGVX ngày 25/6/2025 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về quản lý và sử dụng nguồn vốn uỷ thác địa phương khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Sở Tài chính phối hợp Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai bổ sung một số nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho phù hợp với tình hình mới thực tế tại địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp (tỉnh, xã). 
Ngày ___ tháng  ___  năm 2025, Sở Tài chính có Văn bản số ___/STC-NSNN gửi Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Đồng Nai đăng tải toàn bộ hồ sơ lên cổng thông tin điện tử tỉnh lấy ý kiến của người dân và gửi các đơn vị có liên quan góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan, Sở Tài chính đã tổng hợp và hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trên cơ sở thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số ___/BC-STP ngày ___ tháng ___  năm 2025, Sở Tài chính tiếp thu và hoàn chỉnh các nội dung của dự thảo.

Đến nay, dự thảo được xây dựng đảm bảo theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO 

1. Bố cục

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quyết định gồm 03 Điều:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Điều 3. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định
2.1. Ban Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó quy định chi tiết:

“Điều 4. Cơ chế tạo lập nguồn vốn ủy thác cho vay
1. Tạo lập nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội
a) Hằng năm hoặc định kỳ, căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các chỉ tiêu khác về phát triển kinh tế - xã hội của cấp có thẩm quyền, tổng hợp nhu cầu vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Tài chính (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị) chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cấp xã) trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bố trí nguồn vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định. 
b) Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn ủy thác được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cấp xã) và Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Sở Tài chính (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị) chuyển vốn vào tài khoản của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) để tạo lập nguồn vốn ủy thác cho vay.
2. Nguồn tiền lãi thu được từ cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được trích hàng năm để bổ sung vào nguồn vốn ủy thác .
3. Tạo lập từ nguồn trích quỹ: Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng sau khi được sử dụng để xử lý xóa nợ bị rủi ro lớn hơn số dư Quỹ dự phòng rủi ro tối đa, được bổ sung vào nguồn vốn ủy thác để cho vay theo quy định.
4. Trường hợp do chính sách chế độ nhà nước thay đổi: Ngân sách thiếu nguồn hoặc không có nguồn tạo lập vốn cho vay ưu đãi hoặc lãi suất cho vay thấp không đủ bù đắp chi phí thì Sở Tài chính (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị) xem xét báo cáo Ủy ban nhân cấp tỉnh (cấp xã) trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

5. Các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước ủy thác theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

Điều 5. Cơ chế cho vay ủy thác
1. Cơ chế cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác: Thực hiện theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ; Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002; Thông tư số 62/2016/TT-BTC ngày 15/4/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội; Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và các văn bản hướng dẫn quy trình, thủ tục cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội có liên quan. Trường hợp cơ chế cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì thực hiện theo quy định tại văn bản điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế.

2. Cho vay các chương trình, đối tượng mang tính đặc thù của tỉnh Đồng Nai: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Tài chính ký hợp đồng ủy thác, phụ lục hợp đồng ủy thác với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị ký hợp đồng ủy thác, phụ lục hợp đồng ủy thác với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai.

4. Đối tượng vay vốn

a) Chương trình cho vay hộ nghèo 


Đối tượng cho vay gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo chuẩn tỉnh Đồng Nai từng thời kỳ.

b) Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm: Đối tượng cho vay thực hiện theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Chương trình, chính sách cho vay về nhà ở xã hội: Đối tượng cho vay thực hiện theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

d) Cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù: Đối tượng cho vay thực hiện theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Đối tượng cho vay gồm: Các hộ gia đình chưa có công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hoặc có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Địa bàn cho vay: Tất cả các xã, phường thuộc tỉnh Đồng Nai.

e) Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

g) Cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

h) Các chương trình cho vay đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người đi lao động ở nước ngoài; hộ nghèo về nhà ở; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn; các chương trình, đối tượng cho vay thực hiện mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ; 

i) Các chương trình, đối tượng cho vay theo Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định về điều kiện, nội dung, mức cho vay ưu đãi để thực hiện một số hoạt động cho vay tại các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

k) Đối tượng thuộc các chương trình cho vay khác theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.

5. Mức cho vay, thời hạn vay: Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh và của cơ quan, người có thẩm quyền đối với từng chương trình cho vay.

6. Lãi suất cho vay: Áp dụng mức lãi suất cho vay theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong từng thời kỳ đối với từng chương trình cho vay, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

7. Quy trình thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay, thu nợ, thu lãi tiền vay, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, kiểm tra sử dụng vốn vay thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền đối với từng chương trình cho vay.

8. Xử lý vi phạm vay vốn: Xử lý nghiêm người vay và người cho vay vốn có hành vi lợi dụng, tham ô, cố tình không trả nợ gốc, lãi hoặc sử dụng vốn không đúng mục đích. Những tổ chức, cá nhân vi phạm cơ chế cho vay sẽ tùy tính chất và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Các trường hợp vay vốn bị rủi ro khách quan được xử lý theo quy định của Quy chế này.
Điều 6. Hạch toán kế toán đối với nguồn vốn và dư nợ nhận ủy thác
Việc ghi chép, hạch toán kế toán đối với nguồn vốn ủy thác và dư nợ cho vay bằng nguồn vốn ủy thác được theo dõi, hạch toán vào tài khoản kế toán riêng theo các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 7. Quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay bằng nguồn vốn ủy thác
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) quản lý và hạch toán số tiền lãi thu được từ hoạt động cho vay bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước ủy thác, số tiền từ ngân sách địa phương cấp bù hỗ trợ lãi suất (nếu có) vào thu nhập của Ngân hàng Chính sách xã hội và quản lý, sử dụng theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên sau:

1. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chung theo quy định tại Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, văn bản quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội. Việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng được thực hiện vào ngày 31/12 hằng năm hoặc theo kế hoạch quyết toán hằng năm của Ngân hàng Chính sách xã hội hiện hành, trường hợp tại thời điểm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh thấp hơn 0,75% thì Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng tối đa bằng 0,75% tính trên số dư nợ cho vay (không bao gồm nợ quá hạn và nợ khoanh).

2. Trích phí quản lý nguồn vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch). Mức trích là 60% số tiền lãi thu được. Trường hợp lãi thu được sau khi trích Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng chung không đủ trích phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định, ngân sách địa phương cấp bù phần còn thiếu cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch).
3. Trích phí chi cho công tác chỉ đạo, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch). Mức trích tối đa không quá 15% số tiền lãi thu được2 và phân bổ như sau: 

a) Đối với chương trình cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn; người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Phân bổ 9% số tiền lãi thu được để chi hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã), cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 1% số tiền lãi thu được để chi hỗ trợ hoạt động của Sở Tài chính đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Tài chính xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

 

2 Khi xây dựng dự thảo Quy chế, chi nhánh NHCSXH tỉnh ước tính tỷ lệ phân bổ trên cơ sở tính toán nguồn tiền lãi dự kiến thu được từ dư nợ hiện đang quản lý và khả năng phát triển trong thời gian tới; ước tính trên cơ sở tổ chức thực hiện của các năm trước theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05 /10/2017, các quyết định sửa đổi, bổ sung (Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 và Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024) đồng thời căn cứ nội dung, nhiệm vụ, công việc của các sở, ngành liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn Ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, để từ đó xác định tỷ lệ % dự kiến phân bổ cho các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 7 dự thảo Quy chế.
- Phân bổ 5% số tiền lãi thu được để chi cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp triển khai hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. 
b) Đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, giải quyết việc làm sau đào tạo nghề. 

- Phân bổ 2% số tiền lãi thu được để chi hỗ trợ hoạt động của Sở Nội vụ đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã), cán bộ làm công tác quản lý về hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Nội vụ xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.  

- Phân bổ 1% số tiền lãi thu được để hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã), cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 1% số tiền lãi thu được để chi hỗ trợ hoạt động của Sở Tài chính đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Tài chính xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 10% số tiền lãi thu được để chi cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp triển khai hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương.

c) Đối với chương trình cho vay Nhà ở xã hội.

- Phân bổ 2% số tiền lãi thu được để chi hỗ trợ hoạt động của Sở Xây dựng đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Xây dựng xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 1% số tiền lãi thu được để hỗ trợ hoạt động Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã), cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 1% số tiền lãi thu được để chi hỗ trợ hoạt động của Sở Tài chính đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Tài chính xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 10% số tiền lãi thu được để chi cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp triển khai hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương.

d) Đối với chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù; người sau cai nghiện ma tuý, người nhiễm HIV, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương.

- Phân bổ 10% số tiền lãi thu được để chi hỗ trợ hoạt động phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an tỉnh Đồng Nai và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Công an tỉnh Đồng Nai hằng năm xây dựng dự toán/kế hoạch chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 5% số tiền lãi thu được để chi cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp triển khai hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. 

đ) Đối với chương trình cho vay mỗi xã một sản phẩm; phát triển các làng nghề truyền thống; phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hộ có mức sống trung bình.

- Phân bổ 5% số tiền lãi thu được để hỗ trợ hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã), cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 10% số tiền lãi thu được để chi cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp triển khai hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. 

e) Đối với chương trình cho vay phát triển du lịch nông thôn.

- Phân bổ 10% số tiền lãi thu được để chi hỗ trợ hoạt động của Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 5% số tiền lãi thu được để chi cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp triển khai hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. 

g) Đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

- Phân bổ 10% số tiền lãi thu được để chi hỗ trợ hoạt động của Sở Giáo dục và đào tạo đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 5% số tiền lãi thu được để chi cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp triển khai hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. 

h) Các chương trình cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi về cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo về nhà ở; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

- Phân bổ 10% số tiền lãi thu được để chi hỗ trợ hoạt động của Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách tỉnh (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị đối với nguồn vốn uỷ thác ngân sách cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác: Tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, thẩm định hồ sơ xử lý rủi ro, khen thưởng và công tác phối hợp triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. Giao Sở Dân tộc và Tôn giáo xây dựng quy chế (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị hàng năm xây dựng dự toán/kế hoạch) chi hỗ trợ hoạt động cho phù hợp theo từng thời kỳ.   

- Phân bổ 5% số tiền lãi thu được để chi cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp triển khai hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. 

i) Đối với các chương trình cho vay khác theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền.
4. Phần còn lại (nếu có) được bổ sung vào nguồn vốn cho vay. 
5. Nguyên tắc, nội dung, mức chi và thẩm quyền phê duyệt để chi cho công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, khen thưởng của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp triển khai hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương quy định tại khoản 3 Điều 7, Quy chế này (sau đây gọi là: nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp).
a) Nguyên tắc chi và thẩm quyền phê duyệt. 

- Vào tháng 01 hằng năm, căn cứ số dư nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp ngày 31/12 năm trước liền kề và số dự kiến phân bổ năm kế hoạch quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế này, Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng dự toán/kế hoạch trình Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp xem xét, phê duyệt.

- Trên cơ sở dự toán/kế hoạch đã được Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp phê duyệt, giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) tổ chức thực hiện, đảm bảo hồ sơ, chứng từ, thanh toán, quyết toán sử dụng nguồn kinh phí theo quy định.

b) Một số nội dung và mức chi cụ thể:

- Chi tiền công tác phí (tàu, xe, vé máy bay, phụ cấp lưu trú, phòng nghỉ), tiền ăn, nước uống, lễ tân khánh tiết, tài liệu, văn phòng phẩm, làm thêm giờ, mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ, trang thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, gồm: Chi cho các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, các thành viên khác tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát theo quy định của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, theo văn bản của cấp trên có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội, mức chi thực hiện phù hợp với chính sách, chế độ hiện hành và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội trong từng thời kỳ.



- Chi hỗ trợ Trưởng Ban đại diện và các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp về: Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng phương án, đề án, nghị quyết, quyết định, các văn bản, báo cáo, kế hoạch, dự thảo... liên quan đến hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và các công việc khác liên quan hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương, chi hỗ trợ chi phí thông tin liên lạc (điện thoại, internet) phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, mức chi hàng tháng cho mỗi thành viên tối đa 1,5 lần mức chi phụ cấp đối với thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của Bộ Tài chính từng thời kỳ (hiện nay là Thông tư số 62/2016/TT-BTC ngày 15/4/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội). Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh lập danh sách chi theo tháng hoặc theo quý.
-  Chi hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, chi họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp định kỳ, họp đột xuất, sơ kết, tổng kết, họp mở rộng theo yêu cầu công tác của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, yêu cầu của cấp trên, của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đối với hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội, gồm: Chi tiền công tác phí (tàu, xe, vé máy bay, phụ cấp lưu trú, phòng nghỉ), tiền ăn, nước uống giữa giờ, làm thêm giờ, văn phòng phẩm, tài liệu, lễ tân, khánh tiết... đối với Trưởng Ban đại diện, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội, đại biểu, khách mời, giảng viên và các thành phần khác có liên quan; Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên, chuyên gia tư vấn, chi bồi dưỡng cán bộ thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các nội dung liên quan, chi bồi dưỡng người có báo cáo tham luận tại hội nghị; Chi thuê hội trường, phòng họp, hoa tươi, trang trí hội trường, băng rôn, khẩu hiệu, thiết bị âm thanh, ánh sáng, led, máy chiếu, đường truyền, mua thuốc chữa bệnh thông thường, phóng sự, phim tài liệu, chi tuyên truyền và các chi phí khác có liên quan đến hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, họp định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết, họp mở rộng; mức chi thực hiện theo chính sách, chế độ hiện hành và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội trong từng thời kỳ.

- Chi tổ chức thăm mô hình, trao đổi học tập kinh nghiệm của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (gồm các đoàn của tỉnh Đồng Nai đi và các đoàn của Trung ương, các tỉnh/thành phố đến Đồng Nai làm việc, tham quan, thăm mô hình, trao đổi học tập kinh nghiệm), gồm: 

+ Chi công tác phí (tàu, xe, vé máy bay, phụ cấp lưu trú, phòng nghỉ), tiền ăn, nước uống, văn phòng phẩm, tài liệu, mua thuốc chữa bệnh thông thường, tặng phẩm và các chi phí khác có liên quan đối với các đoàn của tỉnh Đồng Nai đi tham quan, thăm mô hình, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, công tác triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và các công việc khác liên quan hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội, gồm: Trưởng Ban đại diện, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội, khách mời và các thành phần khác có liên quan. 

+ Chi phí tổ chức làm việc với các đoàn của Trung ương, các tỉnh/thành phố, phường (xã) đến Đồng Nai làm việc, thăm mô hình, trao đổi học tập kinh nghiệm, gồm: tiền phòng nghỉ, tiền ăn, nước uống, lễ tân, khánh tiết, chi phí đi lại, văn phòng phẩm, tài liệu, thuê hội trường, phòng họp, hoa tươi, trang trí hội trường, băng rôn, khẩu hiệu, phóng sự, phim tài liệu, thiết bị âm thanh, ánh sáng, led, máy chiếu, đường truyền và các chi phí khác có liên quan, mức chi thực hiện phù hợp với chính sách, chế độ hiện hành và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội trong từng thời kỳ.

- Chi khen thưởng đối với tập thể, cá nhân là Trưởng ban, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung, mức khen thưởng, trình tự, thủ tục, hồ sơ khen thưởng: Thực hiện theo quy định của Nhà nước, Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và hướng dẫn của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) căn cứ kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, thành tích đóng góp của các tập thể, cá nhân có liên quan và số tiền khen thưởng phân bổ theo dự toán hàng năm được duyệt, tổ chức họp để xem xét, đề nghị khen thưởng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) căn cứ kết quả cuộc họp, có văn bản kèm danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng trình Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp xem xét, quyết định. Căn cứ Quyết định khen thưởng của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) tổ chức thực hiện chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 
- Hỗ trợ hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) để chi cho các hoạt động: tuyên truyền; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ; hội nghị, hội thảo; họp định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết; học tập kinh nghiệm; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ... để phục vụ hoạt động tín dụng chính sách xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương. 

- Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp, hoạt động tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương.
Điều 8. Xử lý nợ bị rủi ro
1. Đối với các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan: Đối tượng được xem xét xử lý nợ rủi ro, nguyên nhân khách quan làm thiệt hại trực tiếp đến vốn và tài sản của khách hàng, biện pháp xử lý, hồ sơ pháp lý để xem xét xử lý nợ bị rủi ro được áp dụng theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội. Những trường hợp phải xử lý rủi ro ngoài cơ chế này, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) phối hợp Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ban, ngành có liên quan đối với chương trình cho vay được giao nhiệm vụ theo Quy chế này xem xét, thẩm định thống nhất bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo theo đúng quy định.
2. Thẩm quyền xem xét, xử lý nợ bị rủi ro do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nợ bị rủi ro

a) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch): Xử lý hồ sơ rủi ro theo đúng cơ chế hiện hành; hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro, kiểm tra đảm bảo tính chính xác, hợp pháp đúng quy định của bộ hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro của khách hàng, tổng hợp và có ý kiến bằng văn bản đề nghị xử lý nợ rủi ro gửi Sở Tài chính kèm bộ hồ sơ xử lý rủi ro của khách hàng.

b) Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Văn hóa, thể thao và du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.
Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) kiểm tra hồ sơ nợ rủi ro, đề nghị khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ cho khách hàng, tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân nhân tỉnh quyết định.

c) Sở Tài chính

- Căn cứ hồ sơ xử lý nợ rủi ro do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) cung cấp, căn cứ báo cáo và ý kiến của các sở, ngành để kiểm tra, thẩm định; nếu hồ sơ xử lý nợ rủi ro đủ cơ sở pháp lý thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Trường hợp những khoản nợ bị rủi ro chưa đủ cơ sở pháp lý thì đề nghị thành lập đoàn kiểm tra khảo sát thực tế, có biên bản xác minh cụ thể, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
4. Nguồn vốn để xử lý nợ bị rủi ro
a) Nguồn vốn để xử lý nợ bị rủi ro được lấy từ Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng đã được chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) trích lập theo quy định hiện hành đối với cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
b) Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng không đủ bù đắp, Sở Tài chính  chủ trì phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sung từ ngân sách địa phương để xử lý hoặc giảm trực tiếp vào nguồn vốn ủy thác của ngân sách địa phương chuyển qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch).
c) Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng sau khi được sử dụng để xử lý xóa nợ bị rủi ro lớn hơn số dư Quỹ dự phòng rủi ro tối đa, được bổ sung vào nguồn vốn ủy thác để cho vay theo quy định.

Điều 9. Chế độ báo cáo
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch): Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất, báo cáo tổng nguồn vốn, kết quả cho vay từ nguồn vốn ủy thác gửi Ủy ban nhân dân cùng cấp; gửi Sở Tài chính (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị).
Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị địa phương
1. Trách nhiệm của Sở Tài chính (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị)
a) Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Nhân dân cùng cấp và các văn bản pháp lý liên quan thực hiện chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước uỷ thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) để cho vay theo đúng kế hoạch. Đối với những trường hợp phát sinh trên cơ sở đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch), Sở Tài chính (phòng kinh tế/phòng kinh tế - hạ tầng và đô thị) cân đối nguồn vốn tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp phê duyệt bổ sung nguồn vốn ủy thác nhằm thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Thực hiện kiểm tra kết quả quản lý và sử dụng nguồn vốn tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch).
c) Phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ vay vốn bị rủi ro, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường hợp bị rủi ro ngoài cơ chế theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này và báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với trường hợp quỹ dự phòng rủi ro tín dụng không đủ để xử lý nợ rủi ro theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Quy chế này.

d) Kiểm tra việc phân phối, sử dụng lãi cho vay thu được theo Điều 7 Quy chế này và thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cấp xã) về việc phân phối lãi, bổ sung vốn ủy thác, trích lập Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng và điều chỉnh tỷ lệ trích, mức trích khi Nhà nước điều chỉnh lãi suất cho vay.

2. Trách nhiệm các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

a) Phối hợp với Sở Tài chính, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì họp xem xét hồ sơ nợ rủi ro do Chi nhánh NHCSXH tỉnh đề nghị đối với chương trình cho vay được giao nhiệm vụ theo Quy chế này; thực hiện kiểm tra hiệu quả việc sử dụng vốn ủy thác và chấp hành các quy định cho vay.

b) Phối họp Sở Tài chính đề nghị xử lý những vấn đề liên quan đến sử dụng vốn cho vay ủy thác, thực hiện kiểm tra hiệu quả việc sử dụng vốn uỷ thác cho vay, giám sát tính hợp pháp của hợp đồng/khế ước vay vốn/sổ vay vốn.
3. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) 
a) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (phòng giao dịch) theo đúng quy định của pháp luật và các quy định tại Quy chế này.

b) Thực hiện trích lập, phân phối và sử dụng tiền lãi được phân bổ theo đúng quy định tại Quy chế này.

c) Thực hiện giải ngân, thu hồi nợ; sử dụng vốn thu hồi để cho vay quay vòng đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các quy định tại Quy chế này.

d) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra vốn vay, xử lý nợ theo quy định hiện hành.

đ) Lập hồ sơ xử lý nợ rủi ro trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

e) Định kỳ thực hiện báo cáo theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

4. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác
a) Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn để thực hiện cho vay ủy thác theo đúng quy định.

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động tín dụng theo văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội.
5. Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan thực hiện chương trình tín dụng và phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

b) Chịu trách nhiệm xác nhận đối tượng vay vốn theo từng chương trình cho vay theo Quy chế này, thực hiện đầy đủ các quy định về thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn, bình xét cho vay, trả nợ, trả lãi tiền vay của người vay.

c) Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, hộ bỏ khỏi nơi cư trú; kiểm tra, phúc tra hộ vay vốn bị rủi ro trên địa bàn.

d) Chỉ đạo các ngành và Ban Chỉ đạo chương trình xoá đói, giảm nghèo của xã phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để thực hiện chính sách tín dụng đối với người vay trên địa bàn.

đ) Có ý kiến về đề nghị xin gia hạn và xử lý nợ rủi ro của người vay.

e) Chủ động thường xuyên điều tra, bổ sung kịp thời vào danh sách những hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo theo tiêu chí được cấp có thẩm quyền quy định.

g) Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Nhân dân cấp xã và các văn bản pháp lý liên quan thực hiện chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai để cho vay theo đúng kế hoạch. 
Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
1. Những nội dung không được hướng dẫn tại Quy chế này được thực hiện theo Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và các văn bản quy định hiện hành.

2. Đối với Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng, nguồn vốn cho vay, nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tạo lập theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND và Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 1606/QĐ-UBND và Quyết định số 355/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Nai quản lý, tổ chức, thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các văn bản hướng dẫn nhà nước, của Ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Đối với nguồn kinh phí chi hỗ trợ hoạt động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tạo lập theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 1606/QĐ-UBND và Quyết định số 355/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong đó giải thể và kết thúc hoạt động Sở (phòng) Lao động - Thương binh và Xã hội được chuyển giao chức năng, nhiệm vụ: lĩnh vực việc làm về Sở Nội vụ và lĩnh vực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sau khi Quy chế này có hiệu lực, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được trích từ tiền lãi cho vay và tiếp tục được sử dụng nguồn kinh phí đã trích theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Riêng đối với kinh phí chi hỗ trợ hoạt động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trích theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND và Quyết định số 355/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước được giao Sở Nội vụ tiếp tục sử dụng.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn hay các văn bản thực hiện tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì áp dụng theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Ủy ban Nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) để tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.”
2.2. Bãi bỏ một số các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 


- Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 7 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 7 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc sửa đổi Điều 9 của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác ban hành kèm theo quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh và các Quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế khác (nếu có).
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN: 
Nguồn lực được sử dụng và thực hiện trên cơ sở nhu cầu vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai và nguồn thu ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không có
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo:

(1) Báo cáo số ____/BC-STP ngày __ tháng __ năm 2025 của Sở Tư pháp về báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(2) Dự thảo Quyết định ban hành và dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

(3) Báo cáo giải trình, tiếp thu và ý kiến góp ý của các đơn vị.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu VT, NSNN.

	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
  Trần Anh Tú


	
	


DỰ THẢO








� Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc thành lập Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về thành lập Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Thông tin và Truyền thông. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở sáp nhập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ vào Ban Dân tộc. Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.





PAGE  

